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Câu 1: (2 điểm)
Công ty SNP có tài liệu năm 2018 như sau: (đvt: 1.000đ)
Sản lượng tiêu thụ 20.000 sản phẩm; Giá bán/sản phẩm: 100
		Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp một sản phẩm
	20

	Biến phí nhân công trực tiếp một sản phẩm
	10

	Biến phí sản xuất chung một sản phẩm 
	6

	Định phí sản xuất chung một năm
	440.000

	Biến phí bán hàng 
	8

	Định phí bán hàng 
	150.000

	Định phí quản lý doanh nghiệp
	100.000



	



Yêu cầu: Căn cứ vào số liệu trên, hãy lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp toàn bộ?
Câu 2: (2 điểm)
Tình hình kinh doanh  một loại sản phẩm  trong tháng 5/2019 ở  công ty Sprinta: 
· Khối lượng bán:                    2.000 sản phẩm
· Đơn giá bán:                          100.000đ
· Biến phí đơn vị:                     56.000đ
· Tổng định phí hàng tháng:  53.000.000đ
Công ty dự định tháng tới vừa tăng chi phí quảng cáo 3.000.000đ vừa tặng quà  khuyến mãi cho khách hàng. Mỗi khách hàng khi mua 1sản phẩm được tặng một món quà trị giá 4.000đ. Khối lượng tiêu thụ có thể tăng được 30%. 
Yêu cầu: Xem xét công ty có nên thực hiện phương án trên hay không? vì sao?
Câu 3: (2 điểm)
Tại công ty Foxter tiêu thụ 20.000 sản phẩm trong năm trước 
- Đơn giá bán:                                      25.000 đồng
- Biến phí 1 sản phẩm:                         15.000 đồng
- Tổng định phí hoạt động trong năm: 160.000.000
Yêu cầu:
1. Xác định khối lượng bán và doanh thu tại điểm hòa vốn?
2. Nếu chi phí nhân công trực tiếp tăng 2.000 đồng/sản phẩm, giá bán không đổi, doanh nghiệp phải tiêu thụ bao nhiêu sản phẩm để có mức lợi nhuận như năm trước?
Câu 4 (2 điểm)
Công ty Cường Thanh đang xây dựng dự toán cho quý II với những tài liệu như sau:  Khối lượng tiêu thụ:
	Dự kiến tháng 4: 400 sản phẩm
	Dự kiến tháng 5: 500 sản phẩm
 	Dự kiến tháng 6: 300 sản phẩm
	Dự kiến tháng 7: 400 sản phẩm
Nhu cầu tồn kho thành phẩm cuối tháng bằng 20% khối lượng tiêu thụ của tháng tiếp theo.
Yêu cầu: Hãy lập dự toán sản xuất trong Quý II cho công ty Cường Thanh.
Câu 5 (2 điểm)
Công ty Toàn Cầu đang trong quá trình xác định giá bán cho sản phẩm A có tài liệu như sau (đvt:1000đ)
	Mức sản xuất và tiêu thụ mỗi năm
	50.000 sản phẩm

	Nhu cầu vốn đầu tư
	5.000.000

	Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp 1 sản phẩm
	150

	Biến phí nhân công trực tiếp 1 sản phẩm
	20

	Biến phí sản xuất chung mỗi sản phẩm
	30

	Biến phí bán hàng
	15

	Định phí sản xuất chung 1 năm
	2.000.000

	Định phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp một năm
	1.850.000

	Tỷ lệ hoàn vốn đầu tư (ROI)
	20%


Yêu cầu: Xác định giá bán trên cơ sở biến phí (phương pháp trực tiếp)?
_______Hết_______
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	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	 Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo phương pháp toàn bộ
(Đvt: 1000đ)
	Chỉ tiêu
	Số tiền

	Doanh thu (20.000x100)
	2.000.000

	Giá vốn (20.000x58)
	1.160.000

	Lợi nhuận gộp
	840.000

	Chi phí bán hàng (8x20.000+150.000)
	310.000

	Chi phí quản lý doanh nghiệp
	100.000

	[bookmark: _GoBack]Lợi nhuận trước thuế
	430.000



	2

	2
	
	Đvt: 1.000 đ
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	1 đvsp
	%

	Doanh thu
	200.000
	100
	100

	Biến phí
	112.000
	56
	56

	Số dư đảm phí
	88.000
	44
	44

	Định phí
	53.000
	
	

	Lợi nhuận
	35.000
	
	


Khối lượng tiêu thụ tăng 30% tức khối lượng tiêu thụ bây giờ là: 2.000x1,3= 2.600
Biến phí tăng 4 trên mỗi sản phẩm => Số dư đảm phí đơn vị giảm 4
=> Số dư đảm phí mới = 2.600 x (44 - 4) = 104.000
=> Số dư đảm phí tăng: 104.000 - 88.000 =16.000
Định phí quảng cáo tăng 3.000 => Lợi nhuận tăng 16.000-3.000=13.000
Lợi nhuận sau khi áp dụng phương án sẽ là: 35.000+13.000= 48.000 (ngàn đồng)
=> Nên thực hiện phương án

	2

	3
	
	
	2

	
	1
	Đvt: 1000 đ
	Chỉ tiêu
	Số tiền
	Đơn vị
	Tỷ lệ %

	Doanh số	
	500.000
	25
	100

	Biến phí
	300.000
	15
	60

	Số dư đảm phí
	200.000
	10
	40

	Định phí
	160.000
	
	

	Lợi nhuận
	40.000
	
	


Sản lượng hòa vốn = =  = 16.000
 Doanh thu hòa vốn = 16.000 x 25 = 400.000

	1

	
	2
	Chi phí nhân công trực tiếp tăng 2/sản phẩm, giá bán không đổi, số dư đảm phí đơn vị giảm đi 2, tức số dư đảm phí đơn vị mới là 8 
Lợi nhuận năm trước: 40.000
Sản lượng hòa vốn = =  = 25.000 sản phẩm

	1

	4
	
	
	Chỉ tiêu
	Tháng 
	
Cả quý

	
	4
	5
	6
	

	Số lượng tiêu thụ dự toán
	400
	500
	300
	1.200

	Số lượng tồn kho cuối kỳ
	100
	60
	80
	80

	Tổng nhu cầu
	500
	560
	380
	1.280

	Số lượng tồn kho đầu kỳ
	80
	100
	60
	80

	Số lượng cần sản xuất
	420
	460
	320
	1.200



	2

	5
	
		Chi phí nền cho một sản phẩm là:

	Biến phí nguyên vật liệu trực tiếp
	150

	Biến phí nhân công trực tiếp
	20

	Biến phí sản xuất chung
	30

	Biến phí bán hàng 
	15

	Tổng biến phí đơn vị
	215


Tỷ lệ số tiền tăng thêm == 45,11%
Số tiền tăng thêm = 45,11% x 215 = 97
Giá bán là: 215+97= 312 (ngàn đồng)

	2


_______Hết_______
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